
© 2023 Pinhok Languages 1 www.pinhok.com/nl

Sporten in het Vietnamees

Zomersport in het Vietnamees
tennis quần vợt

badminton cầu lông

golf đánh golf

wielrennen đạp xe

tafeltennis bóng bàn

triatlon ba môn phối hợp

worstelen đấu vật

judo võ judo

schermen đấu kiếm

boogschieten bắn cung

boksen quyền anh

gymnastiek thể dục dụng cụ

gewichtheffen cử tạ

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Wintersport in het Vietnamees
skiën trượt tuyết

snowboarden trượt ván tuyết

schaatsen trượt băng

ijshockey khúc côn cầu trên băng

biatlon hai môn phối hợp

rodelen trượt băng nằm ngửa

https://www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/
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schansspringen trượt tuyết nhảy xa

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Watersport in het Vietnamees
zwemmen (sport) bơi lội

waterpolo bóng nước

surfen lướt sóng

roeien chèo thuyền

windsurfen lướt ván buồm

zeilen đua thuyền buồm

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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Teamsporten in het Vietnamees
voetbal bóng đá

basketbal bóng rổ

volleybal bóng chuyền

cricket bóng gậy

honkbal bóng chày

rugby bóng rugby

handbal bóng ném

veldhockey khúc côn cầu

beachvolleybal bóng chuyền bãi biển

Australian football bóng bầu dục Úc

American football bóng bầu dục Mỹ


